
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN BẢNG ĐIỂM HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 07/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

15h00 Thời gian: 15h00 * Ngày thi: 20/07/2024
Ghi chú: Các học viên có kết quả "Không đạt" phải tự theo dõi lịch thi các đợt tiếp theo và đăng ký thi lại các phần thi
được tô màu đỏ(không đạt phần thi nào thì thi lại phần thi đó). Phần Cơ bản không đạt sẽ bị hủy điểm thi phần Nâng cao
theo đúng nội dung thông báo.
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1 25217110340  Nguyễn Tấn Minh  An 26/04/2001 Đà Nẵng 30CHT3 5.7 4.0 Không Đạt

2 27202580030  Huỳnh Thị Lan  Anh 19/09/2003 Bình Định 30CBN3 6.0 4.0 Không Đạt

3 26202736014  Trần Phương  Anh 08/11/2002 Hồ Chí Minh 30CHT3 2.7 2.0 Không Đạt

4 27214742137  Nguyễn Văn  Bin 16/03/2003 Bình Định 30CBN3 8.3 9.5 Đạt

5 26205134897  Trần Thị Thanh  Bình 05/11/2002 Quảng Nam 29CSC3 5.0 6.8 Đạt F

6 27207152556  Võ Thị  Cúc 07/04/2003 Đà Nẵng 30CBN3 9.0 9.0 Đạt

7 24215315194  Huỳnh Mạnh  Cường 12/05/1999 Quảng Nam 27TBN6 6.0 3.8 Không Đạt F

8 26212727960  Lê Xuân Tiến  Đạt 28/03/2002 Đà Nẵng 30CHT3 6.0 3.5 Không Đạt

9 27217133907  Trần Phương  Diễm 13/05/2003 Quảng Nam 30SYC1 6.0 5.0 Đạt F

10 27265280106  Hồ Thị  Diệu 16/06/1995 Bình Định 30CBN2 4.3 3.3 Không Đạt F

11 27265280107  Trương Thị Kim  Dung 21/01/1996 Bình Định 30CBN2 3.0 6.3 Không Đạt F

12 27202146621  Trương Hữu  Duyên 24/01/2003 Quảng Ngãi 30CBN3 6.0 2.8 Không Đạt

13 26207130656  Nguyễn Hà Hoài  Giang 23/12/2002 Quảng Nam 29TBN3 5.3 3.0 Không Đạt F

14 27204742430  Lê Thị Xuân  Hằng 20/04/2003 Quảng Nam 30CBN3 5.7 3.8 Không Đạt

15 27265280118  Nguyễn Thị  Hiếu 24/02/1995 Bình Định 30CBN2 6.0 5.0 Đạt F

16 27214720634  Nguyễn Đỗ  Hoàng 01/06/2003 Bình Định 30CBN3 9.0 8.8 Đạt

17 26212234613  Nguyễn Mạnh  Huy 16/09/2002 Gia Lai 30CSC1 5.3 5.5 Đạt F

18 24215310376  Nguyễn Trung  Huy 20/11/2000 Quảng Ngãi 27TBN6 8.7 9.0 Đạt F

19 26215234990  Phạm Gia  Huy 24/10/2002 Phú Yên 30THT3 5.7 6.5 Đạt F

20 27214753485  Nguyễn Trương Mẫn  Huyên 20/09/2003 Đà Nẵng 30CBN3 7.7 9.5 Đạt

21 27213801337  Nguyễn Khánh  Huyền 17/03/2003 Hà Tây 30CHT3 V V Không Đạt

22 27207138525  Đặng Thị Thúy  Kiều 05/03/2003 Quảng Nam 30CBN3 5.7 4.0 Không Đạt

23 24215306454  Nguyễn Hoàng  Linh 24/01/1999 Nghệ An 27TBN6 8.3 6.5 Đạt F

24 26207242003  Phạm Thị Cẩm  Linh 11/06/2002 Vũng Tàu 30CHT3 5.7 7.5 Đạt

25 26211224174  Trần Nguyên  Lĩnh 18/05/2002 Quảng Nam 30CHT3 6.0 4.0 Không Đạt

26 24215311138  Hồ Hoàng  Long 19/08/1999 Hồ Chí Minh 27TBN6 5.0 6.8 Đạt F

27 25212110473  Lê Hoàng  Long 31/03/2001 Đà Nẵng 30CHT3 7.0 8.8 Đạt

28 25213112562  Nguyễn Ngọc  Long 05/11/2001 Quảng Nam 29TBN2 5.7 6.5 Đạt F

29 27207502018  Nguyễn Thị Cẩm  Ly 15/01/2002 Đà Nẵng 30CHT3 6.0 5.5 Đạt

30 26202220102  Lê Nguyễn Quỳnh  Mai 20/01/2002 Thừa Thiên H 30THT3 2.0 4.0 Không Đạt F

31 26203300138  Y  Mộng 22/05/2002 Kon Tum 30CBN3 2.0 2.5 Không Đạt

32 26202435594  Nguyễn Thanh Trà  My 13/05/2002 Quảng Nam 30CHT3 5.7 5.3 Đạt
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33 26212137776  Tạ Đình  Nam 11/09/2002 Quảng Ngãi 30CBN3 2.7 5.3 Không Đạt

34 27203344687  Trần Thị Kim  Ngân 20/08/2003 Hồ Chí Minh 30CYC1 5.0 V Không Đạt F

35 27205231427  Huỳnh Như  Ngọc 19/07/2003 Phú Yên 30CBN3 5.0 6.3 Đạt

36 26216126848  Trần Bảo  Nguyên 21/03/2002 Quảng Nam 30CHT3 6.0 5.0 Đạt

37 26203320446  Võ Thị Thanh  Nhàn 15/04/2002 Quảng Ngãi 29SBN4 V V Không Đạt F

38 27202680013  Lê Thị Uyển  Nhi 01/08/2003 Quảng Nam 30CBN3 3.0 2.0 Không Đạt

39 27202830389  Nguyễn Tuyết  Nhi 19/09/2003 Quảng Nam 30CHT1 6.7 V Không Đạt F

40 27204723834  Trần Thị Tuyết  Nhi 25/09/2003 Phú Yên 30CHT3 6.0 9.5 Đạt

41 26208636133  Lê Thị Tố  Oanh 10/04/2002 Đà Nẵng 29CYC4 V V Không Đạt F

42 27215242194  Trần Lê Hoàng  Phát 07/05/2003 Khánh Hòa 30CBN3 4.3 3.8 Không Đạt

43 26212126232  Đặng Bá Hồng  Phong 03/10/2002 Quảng Trị 30TBN1 5.0 6.0 Đạt F

44 27212130414  Trần Công  Phúc 16/11/2003 Quảng Ngãi 30CHT3 5.7 5.8 Đạt

45 25211101706  Phạm Đăng  Quang 08/12/2001 Quảng Ngãi 30CHT3 3.0 1.5 Không Đạt

46 27204739411  Đặng Trần Kim  Quý 11/05/2003 Quảng Ngãi 30CHT3 9.0 9.5 Đạt

47 26205135176  Bùi Như  Quỳnh 08/10/2001 Hà Tĩnh 29CSC3 5.7 4.0 Không Đạt F

48 26208630742  Hồ Thị Như  Quỳnh 19/09/2001 Đắk Lắk 30CHT3 3.3 5.0 Không Đạt

49 27211200923  Hồ Duy  Sang 27/09/2003 Quảng Nam 30CBN3 8.0 7.8 Đạt

50 26212442608  Đoàn Hoài  Sơn 06/11/2002 Quảng Nam 29SBN6 4.0 4.0 Không Đạt F

51 26212231878  Võ Chí  Sỹ 01/11/2002 Quảng Nam 30CBN3 3.0 4.0 Không Đạt

52 26211739169  Tăng Đức  Tài 03/06/2002 Quảng Nam 30CBN3 6.3 7.0 Đạt

53 27203526335  Nguyễn Thị Quỳnh  Tâm 20/01/2003 Đắk Lắk 30CHT3 7.3 5.5 Đạt

54 26217200493  Hoàng Đình  Thái 22/06/2002 Nghệ An 29SBN2 7.0 5.5 Đạt F

55 26202734714  Bùi Nguyên  Thảo 02/09/2002 Thừa Thiên H 30CHT3 6.0 3.8 Không Đạt

56 24205304688  Trần Phương  Thảo 04/05/2000 Quảng Nam 27TBN6 5.7 5.5 Đạt F

57 26202125810  Đặng Quốc  Thế 04/01/2001 Đắk Lắk 30TSC1 6.0 3.4 Không Đạt F

58 23211611284  Lê Phú  Thiện 15/03/1998 Gia Lai 30CSC1 6.0 6.0 Đạt F

59 26213233337  Rah Lan  Thức 22/02/2000 Gia Lai 30CHT3 V V Không Đạt

60 27203123037  Nguyễn Thị Ngân  Thuyên 28/07/2003 Quảng Nam 30CBN3 V V Không Đạt

61 24215313718  Lê Mạnh  Tiến 04/05/1999 Đà Nẵng 27TBN6 6.3 6.3 Đạt F

62 24215303650  Đỗ Chí  Toàn 30/09/2000 Phú Yên 27TBN6 7.3 6.0 Đạt F

63 27203136156  Lê Thị Bảo  Trâm 23/02/2002 Quảng Trị 30CHT3 3.3 3.0 Không Đạt

64 25202101040  Lê Thị Tú  Trâm 23/02/2001 Quảng Nam 28CSC3 6.3 V Không Đạt F

65 26207235895  Nguyễn Thị  Trâm 02/11/2002 Quảng Nam 30CHT3 5.0 5.8 Đạt

66 27202240869  Hồ Thị Quỳnh  Trang 17/01/2003 Đà Nẵng 30CHT3 5.7 5.5 Đạt

67 27212227900  Lê Huyền  Trang 01/08/2003 Quảng Ngãi 29CYC4 5.0 5.3 Đạt F
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68 25217204464  Hoàng Anh  Trung 22/02/2001 Đà Nẵng 29CYC4 7.0 5.5 Đạt F

69 27217129069  Đỗ Anh  Tú 24/02/2003 Thanh Hóa 30CBN3 5.7 8.8 Đạt

70 24215314392  Nguyễn Hữu  Tùng 14/03/2000 Hà Tĩnh 27TBN6 5.3 5.8 Đạt F

71 26212128307  Lê Đức  Vinh 19/06/2002 Quảng Nam 30CSC1 5.3 4.0 Không Đạt F

72 26202226579  Bùi Anh  Vy 25/02/2002 Đắk Lắk 30CBN3 7.0 3.4 Không Đạt

73 24205307668  Bùi Lê Tường  Vy 14/02/2000 Đắk Lắk 27TBN6 6.0 7.0 Đạt F

74 27217332954  Đào Ngọc Khánh  Vy 30/10/2003 Đà Nẵng 30CBN3 5.0 5.0 Đạt

75 27204729132  Phạm Thị Phương  Yến 04/06/2003 Quảng Nam 30CBN3 4.7 3.3 Không Đạt

TRUNG TÂM TIN HỌC

(Đã ký)
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